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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 16

MÔN: ĐỊA LÍ 7

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG HỌC TẬP 

	TÊN BÀI DẠY: 
	ÔN TẬP

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu sách giáo khoa, tranh ảnh  và ôn tập nội dung trọng tâm các chương.


	PHẦN 1. ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM

* Đới nóng:

- Nằm giữa 2 chí tuyến liên tục từ tây sang đông .

- Đặc điểm: Nhiệt độ cao quanh năm , có gió Tín Phong, giới động, thực vật đa dạng, nơi đông dân ….
* Môi trường xích đạo ẩm:
- Vị trí: Nằm chủ yếu từ 50 B- 50 N
- Khí hậu:

+ Nóng và ẩm quanh năm

+ Biên độ nhiệt rất nhỏ (khoảng 3oC)

+ Mưa quanh năm, TB từ 1500-2500 mm

+ Độ ẩm rất cao, TB>80%
· Rừng rậm xanh quanh năm.

+ Rừng cây phát triển rậm rạp, xanh tốt quanh năm, mọc thành nhiều tầng

+ Có nhiều loài cây và có nhiều loài chim thú sinh sống

PHẦN 2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA.

I. Ô nhiễm không khí:

- Hiện trạng: Bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề.

- Nguyên nhân: Khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông thải vào khí quyển.

- Hậu quả:
+ Tạo nên những trận mưa axít, tăng hiệu ứng nhà kính, khiến cho Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng ở hai cực tan chảy, mực nước đại dương dâng cao, … Khí thải còn làm thủng tầng ôzôn.

II. Ô nhiễm nước.
-Hiện trạng: Các nguồn nước bị ô nhiễm gồm: nước sông, nước biển, nước ngầm.
· Nguyên nhân: Nước thải công nghiệp, tàu bè, sinh hoạt ….., sự cố tàu chở dầu, dư lượng phân bón, thuốc hóa học trong nông nghiệp.
· Hậu quả: 
+ Khan hiếm nước sạch

+ Chết sinh vật dưới nước

+ Gây bệnh ngoài da…

PHẦN 3. MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC

I. Đặc điểm của môi trường

· Chiếm diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu phân bố dọc theo hai đường chí tuyến và giữa lục địa Á - Âu.

· Khí hậu khô hạn, khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn.

· Thực vật cằn cỗi, động vật hiếm hoi, dân cư ít chủ yếu sống trong các ốc đảo.

II. Sự thích nghi của động vật, thực vật đối với môi trường

· Tự hạn chế mất nước trong cơ thể

+ Thực vật: lá biến thành gai, thân cây bọc sáp,...

+ Động vật: Chui vào hang, vùi mình xuống cát, kiếm ăn ban đêm,...

- Tăng cường dự trữ nước trong cơ thể và chất dinh dưỡng

 + Thực vật: thân hình chai, rễ dài,...

+ Động vật: Chịu đói và khát giỏi, đi xa, uống nhiều nước, chạy nhanh,...

PHẦN 4: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH

1. Vị trí

- Nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực

2. Khí hậu

· Đặc điểm: Khí hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo, mùa đông rất dài, mưa ít, chủ yếu là ở dạng tuyết, đất đóng băng quanh năm.

3. Động thực vật: 
· Thực vật: Chỉ phát triển vào mùa hạ ngắn ngủi. Cây cối còi cọc, thấp lùn, mọc xen lấn với rêu và địa y.

· Động vật: Có lớp mỡ, lớp lông dày hoặc bộ lông không thấm nước,  di cư hoặc ngủ đông, động vật phong phú hơn thực vật.

PHẦN 5: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI

I. Đặc điểm của môi trường.

· Càng lên cao không khí càng loãng, nhiệt độ càng giảm.

· Thực vật thay đổi theo độ cao

· Sự phân tầng thực vật thành các đai cao ở vùng núi cũng gần giống như khi đi từ vùng có vĩ độ thấp lên vùng có vĩ độ cao.

· Hướng và độ dốc của sườn núi có ảnh hưởng tới môi trường sườn núi.

· Môi trường vùng núi đang bị tác động mạnh gây suy giảm đa dạng sinh học.

II. Cư trú của con người:

· Miền núi có mật độ dân số thấp, thường là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người.

· Người dân ở các vùng núi khác nhau trên thế giới có đăc điểm cư trú khác nhau:

+ Các dân tộc ở miền núi Nam Mĩ ưa sống ở ở độ cao trên 3000m, nhiều đất bằng, thuận lợi trồng trọt, chăn nuôi.

+ Ở vùng sừng châu Phi, người Ê-ti-ô-pi sống tập trung trên các sườn núi cao chắn gió, mưa nhiều, mát mẻ. thường sống ở các vùng núi thấp, mát mẻ, nhiều lâm sản.

PHẦN 6: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG

I. Các lục địa và các châu lục

· Lục địa là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh.

· Châu lục bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó.

· Trên thế giới có 6 châu lục và 6 lục địa.

II. Các nhóm nước trên thế giới

· Dựa vào các chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong trẻ em, chỉ số phát triển con người để phân loại các nước trên thế giới thành 2 nhóm nước

+ Nhóm nước phát triển

+ Nhóm nước đang phát triển

PHẦN 7: CHỦ ĐỀ CHÂU PHI
*Vị trí địa lí: Tiếp giáp các biển, đại dương: Địa Trung Hải, Đại Tây Dương, Biển Đỏ, Ấn Độ Dương, Tiếp giáp với châu Á qua kênh đào Xuy ê, ngăn cách với châu Âu bởi Địa Trung Hải, Châu lục lớn thứ 3 thế giới (hơn 30 triệu km2), Đường xích đạo đi giữa châu Phi. => Phần lớn lãnh thổ châu Phi gần như nằm hoàn toàn trong đới nóng, khí hậu nóng quanh năm.

*Địa hình: Toàn bộ lục địa Phi là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m, Châu Phi có rất ít núi cao và đồng bằng thấp, chủ yếu là các sơn nguyên xen các bồn địa     thấp, Nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam

*Khoáng sản: Tài nguyên khoáng sản châu Phi rất phong phú: vàng, kim cương, dầu khí... Có ý nghĩa đặc biệt cho phát triển kinh tế

*Khí hậu: Phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm giữa 2 chí tuyến nên châu Phi là lục địa nóng. (Nhiệt độ  trung bình năm > 200C)

· Lãnh thổ rộng lớn, dạng khối (nhất là Bắc Phi) => Ảnh hưởng của biển không vào sâu     đất liền, châu Phi là lục địa khô --> Hình thành nhiều hoang mạc.

· Lượng mưa ở châu Phi phân bố không đều
* Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên:
· Do vị trí nằm cân xứng 2 bên đường Xích đạo nên các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng qua xích đạo, gồm:

+ Môi trường xích đạo ẩm: phân bố ở hai bên xích đạo. Cảnh quan đặc trưng là rừng rậm xanh quanh năm.

+ Môi trường nhiệt đới: cảnh quan đặc trưng là rừng thưa, xavan, cây bụi.

+ Môi trường hoang mạc: gồm hoang mạc Xahara và hoang mạc Calahari.

+ Môi trường địa trung hải: ở cực Bắc và cực Nam châu Phi. Cảnh quan đặc trưng là rừng cây bụi lá cứng.

* Dân cư:

· Năm 2001 có hơn 818 triệu dân, chiếm 13,4% dân số thế giới .

· Dân cư phân bố không đều.

· Đa số dân châu Phi sông ở nông thôn

· Các thành phố có hơn một triệu dân thường tập trung ở ven biển

* Bùng nổ dân số:

· Tỉ lệ gia tăng tự nhiên vào loại cao nhất thế giới.

* Xung đột tộc người:

· Châu Phi có nhiều tộc người, nhiều thổ ngữ khác nhau.

· Mâu thuẫn giữa các tộc người trong từng nước và giữa các nước láng giềng với nhau dẫn đến xung đột biên giới và nội chiến.

	Hoạt động 2: Ôn tập và luyện tập bài tập trắc nghiệm 
	Câu 1: Đới nóng có vị trí trong khoảng từ đâu đến đâu?

A. Xích đạo đến Chí tuyến Bắc               

B. Xích đạo đến Chí tuyến Nam.

C. Chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam    

D. Chí tuyến Bắc đến Vòng cực Bắc.

Câu 2: Vị trí phân bố của đới nóng trên Trái Đất là:

   A. Nằm giữa chí tuyến Bắc và Nam.

   B. Từ chí tuyến Bắc về vĩ tuyến 400 Bắc.

   C. Từ vĩ tuyến 400Nam – Bắc đến 2 vòng cực Nam - Bắc.

   D. Từ xích đạo đến vĩ tuyến 200 Bắc - Nam.

Câu 3: Quan sát hình 5.1 Việt Nam nằm ở môi trường:
[image: image1.png]



A. Xích đạo ẩm                        

B. Nhiệt đới gió mùa

C. Nhiệt đới                             

D. Hoang mạc

Câu 4: Cảnh quan tiêu biểu của môi trường xích đạo ẩm là:

   A. Xa van, cây bụi lá cứng.

   B. Rừng lá kim.

   C. Rừng rậm xanh quanh năm.

   D. Rừng lá rộng.

Câu 5: Loại rừng nào thường phân bố ở vùng cửa sông, ven biển?

   A. Rừng rậm nhiệt đới

   B. Rừng rậm xanh quanh năm

   C. Rừng thưa và xa van

   D. Rừng ngập mặn

Câu 6: Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm là:

   A. Lạnh, khô.

   B. Nóng, ẩm.

   C. Khô, nóng.

   D. Lạnh, ẩm.

Câu 7: Tại sao rừng rậm xanh quanh năm có nhiều tầng cây?
        A. Do nhiều loài cây sinh trưởng mạnh, chiếm hết diện tích của các loài còn lại.

        B. Do trong rừng không đủ nhiệt độ và độ ẩm cho cây cối sinh trưởng.
        C. Do mỗi loài cây thích hợp với điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm khác nhau.

         D. Do đất trong rừng nghèo dinh dưỡng, thường xuyên bị rửa trôi.
Câu 8: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà đang ở mức:

         A. Bình thường.

         B. Báo động.

        C. Nghiêm trọng.

         D. Rất nghiêm trọng.

Câu 9: Các nguyên nhân nào làm ô nhiễm không khí ở đới ôn hoà:

   A. Do khói bụi từ các phương tiện giao thông, từ các nhà máy.

   B. Xả rác bữa bãi nơi công cộng.

   C. Khói bụi từ các vùng khác bay tới.

   D. Chặt phá rừng quá mức, tài nguyên đất bị bạc màu.

Câu 10: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có ảnh hưởng nhiều nhất đến sức khoẻ con người?

   A. Mưa axít.

   B. Hiệu ứng nhà kính.

   C. Tầng ô zôn bị thủng.

   D. Thủy triều đỏ.

Câu 11: Đâu không phải nguvên nhân gây ô nhiễm nước ở đới ôn hoà?

   A. Đô thị hóa.

   B. Chất thải sinh hoạt.

   C. Từ các váng dầu tràn ra biển.

   D. Hoạt động phun trào núi lửa.

Câu 12: Hoang mạc Xahara ở châu Phi là hoang mạc:

   A. Lớn nhất thế giới.

   B. Nhỏ nhất thế giới.

   C. Lớn nhất ở châu Phi.

   D. Nhỏ nhất ở châu Phi.

Câu 13: Trong các hoang mạc đôi chỗ có các ốc đảo là:

   A. Nơi có nước nhưng không có các loài sinh vật và con người sống ở đó.

   B. Nơi khô hạn nhất của hoang mạc.

   C. Nơi có các loài sinh vật và có rất nhiều nước.

   D. Nơi có nước, các loài sinh vật và con người sống ở đó.

Câu 14: Phần lớn các hoang mạc nằm:

   A. Châu Phi và châu Á.

   B. Hai bên đường chí tuyến và giữa đại lục Á-Âu.

   C. Châu Phi.

   D. Châu Âu và nằm sâu trong nội địa.

Câu 15: Các loài sinh vật thích nghi được môi trường hoang mạc có:

    A. Lạc đà, linh dương, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là.

    B. Lạc đà, linh trưởng, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là.

    C. Lạc đà, hươu, nai, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là.

    D. Lạc đà, voi, sư tử, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là.

Câu 16: Loài động vật nào sau đây thích nghi tốt với khí hậu hoang mạc?
   A. Ngựa

   B. Trâu.

   C. Lạc đà.

   D. Bò.

Câu 17: Đặc điểm nào sau đây giúp hạn chế sự thoát hơi nước ở một số loại cây vùng hoang mạc?
   A. Thân mọng nước.

   B. Lá biến thành gai.

   C. Bộ rễ rất to và dài.

   D. Tán rộng và nhiều lá.

Câu 18: Đâu không phải là cách các loài bò sát và côn trùng thích nghi với khí hậu nắng nóng ở môi trường hoang mạc?
     A. Vùi mình trong cát.

     B. Trốn trong các hốc đá.

     C. Ngủ đông.

     D. kiếm ăn vào ban đêm

Câu 19: Nguyên nhân nào làm cho diện tích băng ở hai cực đang ngày càng bị thu hẹp?
     A. Do con người dùng tàu phá băng

     B. Do Trái Đất đang nóng lên

     C. Do nước biển dâng cao.

     D. Do ô nhiễm môi trường nước.

Câu 20: Vùng nào sau đây của nước ta được dự báo trong tương lai sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hiện tượng băng tan ở hai cực? 

     A. Duyển hải Nam Trung Bộ.

     B. Đồng bằng sông Hồng.

     C. Đồng bằng sông Cửu Long.

     D. Bắc Trung Bộ.

Câu 21: Hậu quả lớn nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu ở vùng đới lạnh hiện nay là
     A. Băng tan ở hai cực.

     B. Mưa axit.

     C. Bão tuyết.

     D. Khí hậu khắc nghiệt

Câu 22: Thiên tai xảy ra thường xuyên ở đới lạnh là:

   A. Núi lửa.

   B. Bão cát.

   C. Bão tuyết.

   D. Động đất.

Câu 23: Ở đới nóng lên đến độ cao nào của núi sẽ có băng tuyết?

   A. 3000m.

   B. 4000m.

   C. 5500m.

   D. 6500m.

Câu 24:  Khí hậu và thực vật ở vùng núi chủ yếu thay đổi theo:

   A. Độ cao.

   B. Mùa.

   C. Chất đất.

   D. Vùng.

Câu 25: Vùng núi có nhiều tầng thực vật hơn:

   A. Đới nóng.

   B. Đới lạnh.

   C. Đới ôn hòa.

   D. Hoang mạc.

Câu 26: Trên thế giới có các lục địa:

   A. Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.

   B. Á, Âu, Mĩ, Phi, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.

   C. Âu, Á, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Bắc Cực.

   D. Phi, Mĩ, Ôx-trây-li-a và Đại dương, Nam Cực, Bắc Cực.

Câu 27: Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về:

   A. Lịch sử.

   B. Kinh tế.

   C. Chính trị.

   D. Tự nhiên.

Câu 28:  Trên thế giới có các châu lục:

   A. Châu Á, châu Âu, châu Nam Cực, châu Phi và Châu Đại Dương.

   B. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

   C. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ và châu Nam Cực.

   D. Châu Á, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

Câu 29:  Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng khu vực thì không dựa vào tiêu chí:

   A. Thu nhập bình quân đầu người.

   B. Tỉ lệ tử vong của trẻ em.

   C. Chỉ số phát triển con người (HDI).

   D. Cơ cấu kinh tế của từng nước.

Câu 30:  Sự phân chia mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế và chính trị là:

   A. Lục địa

   B. Châu lục.

   C. Biển, đại dương

   D. Đất liền và các đảo, quần đảo

Câu 31:  Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:

   A. Bồn địa và sơn nguyên.

   B. Sơn nguyên và núi cao.

   C. Núi cao và đồng bằng.

   D. Đồng bằng và bồn địa.

Câu 32: Châu Phi có những loại khoáng sản chủ yếu:

   A. Vàng, kim cương, uranium, sắt, đồng và phốt phát.
   B. Dầu mỏ, khí đốt, đồng, vàng, kim cương và manga.

   C. Vàng, kim cương, chì, đồng, sắt, apatit và uranium.

   D. Dầu mỏ, vàng, đồng, kim cương, apatit và sắt.

Câu 33: Châu Phi có khí hậu nóng do:

   A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến.

   B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.

   C. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc.

   D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ.

Câu 34: Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:

   A. Pa-na-ma

   B. Xuy-ê

   C. Man-sơ

   D. Xô-ma-li

Câu 35: Đặc điểm khí hậu của châu Phi là:

   A. Nóng và khô bậc nhất thế giới.

   B. Nóng và ẩm bậc nhất thế giới,

   C. Khô và lạnh bậc nhất thế giới.

   D. Lạnh và ẩm bậc nhất thế giới.

Câu 36:  Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới là do:

   A. Có nhiều dạng địa hình đa dạng (núi, đồng bằng,…).

   B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.

   C. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới (Xa-ha-ra, Na-míp,…).

   D. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.

Câu 37:  Hoang mạc Xa-ha-ra là hoang mạc có diện tích rộng:

   A. Lớn nhất thế giới

   B. Lớn thứ hai thế giới

   C. Lớn thứ 3 thế giới

   D. Lớn thứ 4 thế giới

Câu 38:  Đâu không phải nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Phi là:

   A. Bùng nổ dân số.

   B. Xung đột tộc người.

   C. Sự can thiệp của nước ngoài.

   D. Hạn hán, lũ lụt.

Câu 39: Nguyên nhân khiến hàng chục triệu người ở châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe dọa là:

   A. Sự thống trị của các nước chủ nghĩa thực dân.

   B. Bùng nổ dân số và hạn hán.

   C. Đại dịch AIDS, dịch bệnh đe dọa.

   D. Xung đột sắc tộc.

Câu 40: Thành phố trên 5 triệu dân ở châu Phi là:
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   A. Cai-rô và La-gôt

   B. Cai-rô và Ha-ra-rê

   C. La-gôt và Ma-pu-tô

   D. Cai-rô và Ac-cra
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